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1.- Mẫu gói (gói 3g thuốc bột):
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Vialexin 250
CEPHALEXIN 250mg

THÀNH PHẦN: Mỗi gói 3g chúa
Cephalexm. 250mg

(Dưới dang cephalexin monohydrat)
BEvei cfa eee

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trưởng hợp vi khuẩn còn
nhạy căm với cephalexin trong các bệnh s
Nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm
- họng, Viêm đường tiết niệu. Nhi
Pet T00070279 17005000)3 ¡10 số,
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thay penicilin chơ người bệnh mắc bệnh tim phải

điềutrị răng.

CHONG CHỈ ĐỊNH; LIỀU LƯỢNG & GÁCH DUNG:
(Xin đạc trong tờ hướng dẫn sử dụng}
Tiêu chuẩn: TCCS

BẢO QUẦN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 3ữC,
TRÁNH ÁNH SÁNG
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Số lô 9X: HD:  

@THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Gói 3g

Vialexin 250
CEPHALEXIN 250mg
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2.- Mẫu hộp (Hộp 10 gói x 3g thuốc bột):
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Vialexin 250
CEPHALEXIN 250mg

H6p 10 gdi x 3g thuGc bot phah

Qe THUOC BAN THEO DON

Vialexin 250

CEPHALEXIN 250mg

Hộp 10 gói x 3g thuốc bột pha hỗn dịch uống

Vialexin 250 <->

CHỈ ĐỊNH:

Dùng cho các trường hợp vi khuẩn
còn nhạy cảm với cephalexin trong

các bệnh sau: Nhiễm khuẩn đường
hô hấp, nhiễm khuẩn tai - mũi -
họng; Viêm đường tiết niệu; Nhiễm

khudan san phy khoa; Nhiém khudn
da, mô mềm và xương; Bệnh lậu;

Nhiễm khuẩn răng. Điều trị dự
phòng thay peniciin cho người

bệnh mắc bệnh tim phải điều trị
răng.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

@ THUỐC BẢN THEO ĐƠN

Vialexin 250

CEPHALEXIN 250mg

Hộp 10 gói x 3g thuốc bột pha hỗn dịch uống

 

 

Vialexin 250 -::--:

THANH PHAN:

Mỗi gói 3g chứ:

Cephalexin

(Dưới dạng cephalexin monohydrat)

ông...v.đ 1 gói

CHỐNG CHÍ ĐỊNH;
LIEU LUQNG & CACH DUNG:
(tin đọc trong tờ hướng dấn sử dụng)

ĐỂ XA TẨM TAY CÚA TRẺ EM

BẢO QUẢN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHÔNG
QUÁ 3ữ', TRÁNH ÁNH SÁNG.
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Dt] Fau: (84-8-394A0446.
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3.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC (MẶT A):

 

 

(&) _VIALEXIN 250 |
THUỐC BÁN THEOĐƠN THUOC BOT PHA HON DICH UONG

THÀNH PHAN: Méi géi 3g chứa:
¢ Hoat chat chinh: Cephalexin.. ..250mg

(Dưới dạng cephalexin monohydrat)

+ Tá dược: Lactose, aspartam, bột hương vị trái cây, bột talc, aerosil.

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp vi khuẩn còn nhạy cảm với cephalexin trong các bệnh sau:
+ Nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn tai - mũi - họng.

Viêm đường tiết niệu.
Nhiễm khuẩn sản phụ khoa.
Nhiễm khuẩn da, mô mềm và xương.
Bệnh lậu.

« Nhiễm khuẩn răng. Điều trị dự phòng thay penicilin cho người bệnh mắc bệnh tim phải điều trị răng.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
+ Mẫn cảm với kháng sinh nhóm cephalosporin.

+ Không dùng cho người bệnh có tiền sử sốc phản vệ do penicilin hoặc phản ứng trầm trọng khác qua
trung gian globulin miễn dich IgE.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:
Thông thường:

+ Người lớn: 250 - 500mg cách 6 giờ/1 lần, tùy theo mức độ nhiễm khuẩn. liều có thể lên tới 4g/ngày.

+ Trẻ em: 25 - 60mg/kg thể trọng/24 giờ, chia làm 2 - 3 lần uống. Trường hợp nhiễm khuẩn nặng, liều Ww
tối da là 100mg/kg thể trọng trong 24 giờ.

Người cao tuổi: cần đánh giá mức độ suy thận
Lưuý: thời gian điều trị nên kéo dài ít nhất từ 7 đến 10 ngày

Liều cho người suy thận: điều chỉnh liều cho người suy thận
Nếu độ thanh thải creatinin (TTC) > 50ml/phút, creatinin huyết thanh (CHT) < 132 micromol/I, liều
duy trì tối đa (LDTTĐ): 1g, 4 lần trong 24 giờ.

- Néu TTC là 49 - 20ml/phút, CHT là 133 ~ 295 micromol/I, LDTTĐ: 1g, 3 lần trong 24 giờ.

Nếu TTC là 19 - 10ml/phút, CHT: 296 - 470 micromol/, LDTTĐ: 500mg, 3 lần trong 24 giờ
-_ Nếu TTC < 10ml/phút, CHT > 471micromol/I, LDTTĐ: 250mg, 2 lần trong 24 gid
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
+ Thường gặp: tiêu chảy, buổn nôn.

«_ Ít gặp: tăng bạch cầu ưa eosin; nổi ban, mày đay, ngứa; tăngtransaminase gan có hồi phục.
+. Hiếm gặp: đau đầu, chóng mặt, phản ứng phản vệ, mệt mỏi; giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu; rối

loạn tiêu hóa, đau bụng, viêm đại tràng giả mạc; hội chứng Steven —.Johnson, hồng ban đa dạng, hoại tử
biểu bì nhiễm độc (hội chứng Lyell), phù Quincke; viêm da, vàng da, ứ mật; ngứa bộ phận sinh dục, viêm

âm đạo, viêm thận kẽ có hồi phục. *
Ghichú: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG: _
Mẫn cảm với penicilin.

Sử dụng thuốc dài ngày có thể làm phát triển quá mức các vi khuẩn không nhạy cảm.
Chứng viêm đại tràng giả mạc khi sử dụng các kháng sinh phổ rộng.
Thận trọng trong những tháng đầucủathai kỳ.
Cephalexin gây dương tính thử nghiệm Coombs.

Phụ nữ mang thai: Nghiên cứu thực nghiệm và kinh nghiệm lâm sàng chưa cho thấy có dấu hiệu về độc
tính cho thai. Tuy nhiên chỉ nên dùng cephalexin cho người mang thai khi thật cần.

Phụ nữcho con bú: Nồng độ cephalexin trong sữa mẹ rất thấp. Mặc dù vậy, vẫn nên cân nhắc việc ngừng
cho con bú nhất thời trong thời gian mà người mẹ dùng cephalexin.

TƯƠNGTÁCTHUỐC:
¢ Dung cephalosporin liéu cao véi aminoglycoside hay thuốc lợi tiểu mạnh có thể ảnh hưởng xấu đến chức

năng thận.

+. Cephalexin làm giảm tác dụng của oestrogen trong thuốc uống tránh thai.
+ Cholestyramin gắn với cephalexin ở ruột làm chậm sự hấp thu của chúng.
¢ _Probenecid làm tăng nồng độ tronghuyếtthanh và tăng thời gian bán hủy của cephalexin.
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4.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC (MẶT B):

    
 

  
DƯỢC LỰC HỌC: VI
¢ Cephalexin la khang sinh nhém cephalosporin thế hệ 1, có tác dụng diệt khuẩn bằng cách

hợp vách tế bào vi khuẩn. Cephalexin là kháng sinh uống, có phổ kháng khuẩn như các cephàis di
hé 1.

+ Cephalexin bển vững với penicilinase của Sfaphylococcus, do đó có tác dụng với cả các hà

Staphylococcus aureus tiết penicilinase kháng penicilin (hay ampicilin). Cephalexin có tác dụng in vitro

trên các vi khudn sau: Streptococcus beta tan mau, Staphylococcus, gồm các chủng tiết coagulase (+),

coagulase (-)vãeee Streptococcus pneumoniae, mét sé Escherichia coli, Proteus mirabilis, méts6
Klebsiella spp.Bi halis, Shigella,H. philus infil thường giảm nhạy cảm.

Cephalexin cũng có tác dụng trên đa số các E.colikháng ampicilin.

Hầu hết các chủng Enierococcus (streptococcus faecalis) và một ít chủng staphylococcus khang

cephalexin. Proteus indolduong tinh, mét sé b spp. pseud aer b ides spp.

cũng thấy có kháng thuéc. Khi tht nghiém in vitro, staphylococcus biéu lộ khả năng kháng chéo giữa
cephalexin và các kháng sinh loại methicilin.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
+ Cephalexin hau như được hấp thu hoàn toàn ở đường tiêu hóa và đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương vào

khoảng 9 và 18 ug/ml sau một giờ với liều uống tương ứng 250 và 500mg, liều gấp đôi đạt nồng độ đỉnh
gấp đôi. Uống cephalexin cùng với thức ăn có thể làm chậm khả năng hấp thu nhưng tổng liều thuốc hấp
thu không thay đổi. Có tới 15% liều Cephalexin gắn kết với protein huyết tương. Nửa đời trong huyết tương
ở người lớn có chức năng thận bình thường là 0, - 1,2 giờ, nhưng ởtrẻ sơ sinh dài hơn (5 giờ) và tăng khi
chức năng thận suy giảm.

¢ Cephalexin phân bố rộng khắp cơ thể, nhưng lượng trong dịch não tủy không đáng ké. Cephalexin qua WW
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được nhau thai và bài tiết vào sữa mẹ với nồng độ thấp. Cephalexin không bị chuyển hóa. Thể tích phân
bố của cephalexin là 18 Iít/1,78m, diện tích cơ thể. Khoảng 80% liều dùng thải trừ ra nước tiểu ở dạng

không đổi trong 6 giờ đầu qua lọc cầu thận và bài tiết ở ống thận, với liu 500mg cephalexin, néng dé trong
nước tiểu cao hơn 1mg/ml. Probebecid làm chậm bài tiết cephalexin trong nước tiểu. Có thể tìm thấy
cephalexin 6 néng độ có tác dụng trị liệu trong mật và một ítcephalexin có thể thải trừ qua đường này.

¢ Cephalexin dugc dao thai qua loc máu và thẩm phân mảng bụng.
QUÁ LIỀU XỬ TRÍ:
+ Sau quá liều cấp tính, phần lớn chỉ gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Tuy nhiên có thể gây quá mẫn thần

kinh cơ và cơn động kinh, đặc biệt ở người bệnh bịsuythận.

Xử trí quá liều cần xem xét đến khả năng quá liều của nhiều loại thuốc, sự tương tác thuốc và dược động
họcbất thường của người bệnh.

Không cần phải rửa dạ dày, trừ khi đã uống cephalexin gấp 5 - 10 lần liều bình thường.
Lọc máu có thể giúp đào thải thuốc khỏi máu, nhưng thường không cần.

Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, hỗ trợ thông khí và truyền dịch. Cho uống than hoạt nhiều lần thay
thế hoặc thêm vào rửa dạ dày. Cần bảo vệ đường hô hấp của người bệnh lúc đang rửa dạ dày hoặc đang
dùng than hoạt.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10gói x 3g.
BẢOQUẢN:Để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠNDÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN: TCCS
CHÚ Ý: THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ
Khôngsửdụng thuốc nếu:

Bột thuốc bị biến màu, chảy nước.

Gói thuốc bị rách.

Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
Đểxa tầmtay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM

BT: (08)- 38440106 Fax: (84- 8)- 38440446
VIDIPHA Nhà máy sản xuất: Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân yer Mh Bình Dương   
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